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Stt
Họ và tên

người hành nghề
KBCB*

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi
hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng kí hành
nghề tại cơ sở khám,
chữa bệnh (ghi cụ thể

thời gian làm việc

1 Nguyễn Quỳnh Thoa 003325/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-BNV
ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T6

2 Cao Thị Thu Lan 000106/ĐNO-
GPHN Điều dưỡng 07h00-17h00

T2T3T4T5T6

3 Trịnh Thị Ý Nhi 000122/ĐNO-
GPHN Điều dưỡng 07h00-17h00

T2T3T4T5T6

4 Trịnh Thị Quyên 1126/CCHN-D
-SYT-ĐNO Cơ sở bán lẻ thuốc 07h00-17h00

T2T3T4T5T6

5 Vũ Thị Huyền
1127/CCHN-D

-SYT-ĐNO Cơ sở bán lẻ thuốc 07h00-17h00
T2T3T4T5T6

6 Nguyễn Thị Ngọc Hân 001571/ĐNO-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, Khám bệnh chữa
 bệnh chuyên khoa Nội tổng quát

07h00-17h00
T2T3T4T5T6
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Vị trí chuyên môn
(ghi cụ thể chức danh, vị trí

chuyên môn được phân công
đảm nhiệm)

Điều dưỡng Khoa Mắt

Điều dưỡng Khoa Ngoại tổng
hợp

Điều dưỡng Khoa Ngoại tổng
hợp

Dược sỹ Khoa dược

Dược sỹ Khoa dược

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh
 đa khoa, nội khoa. Khoa Khám

bệnh
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